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PNSPO 
 

Rơle thông dụng  MY   
 
Rơle công suất loại nhỏ 3-5A với nhiều model dùng cho điều khiển logic và các 
ứng dụng về điều khiển công suất. 
 
 Có nhiều loại: loại có đèn hiển thị hoạt động, loại công suất lớn,  

     loại có diode, ... 
 Chịu được điện áp tới 2000 VAC. 
 Tuổi thọ cao; kích thước 36x28x21,5 mm. 
 Đáp ứng được yêu cầu của nhiều ứng dụng. 

 
 
 
Thông tin đặt hàng 
 

Thông số của tiếp điểm Số cặp tiếp 
điểm Tải trở Tải cảm ứng 

Điện áp của cuộn dây Model 

AC 100/110 MY2 AC100/110 
AC 220/240 MY2 AC220/240 
DC 24 MY2 DC24 

DPDT (2) 5A, 220 VAC 
5A, 24 VDC 

2A, 220 VAC 
2A, 24 VDC 

DC 12 MY2 DC12 
AC 100/110 MY4 AC100/110 
AC 220/240 MY4 AC220/240 

4PDT (4) 3A, 220 VAC 
3A, 24 VDC 

0,8A, 220 VAC 
1,5A, 24 VDC 

DC24 MY4 DC24 
AC 100/110 có đèn hiển thị MY2N AC100/110 
AC 220/240 có đèn hiển thị MY2N AC220/240 

DPDT (2) 5A, 220VAC 
5A, 24VDC 

2A, 220VAC 
2A, 24VDC 

DC 24 có đèn hiển thị MY2N DC24 
AC100/110 có đèn hiển thị MY4N AC100/110 
AC 220/240 có đèn hiển thị MY4N AC220/240 

4PDT (4) 3A, 220 VAC 
3A, 24VDC 

0,8A  220VAC 
1,5A 24VDC 

DC24 có đèn hiển thị MY4N DC24 
 
 
Chú ý: 1. Có các loại cuộn dây với điện áp: AC 6V, 12V, 24V, 50V, 110/120V, 200/220V. 
     DC 6V, 12V, 24V, 48V, 100/110V. 
 2. Có các kiểu tiếp điểm sau:            SPDT, DPDT, 3PDT, 4PDT. 
 3. Hãy liên hệ Văn phòng OMRON hoặc các đại lý để biết thêm thông tin về các Model khác. 
 
 Các phụ kiện (đặt hàng riêng) 

 
Đế cắm mặt trước Mục 
Thanh DIN/ bắt vít 

Loại 8 chân cắm (23 x 72 x 30mm) PYF08A-N, PYF08A-E Đế cắm mặt 
trước Loại 11 chân cắm (29 x 72 x 30mm) PYF14A-N, PYF14A-E 
Lẫy giữ PYC-A1 
 
 


